
TT Tên tổ chức/cá nhân

TK giao 

dịch CK 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có)

Số 

CMND/ĐKKD

Ngày cấp 
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Số cổ 
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Tỷ lệ sở 

hữu cuối 

kỳ

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Quý Chủ tịch HĐQT 013240055 14/11/2009 Hà nội
Số 14 - ngách 28, ngõ 260, Cầu Giấy, Quan Hoa, 

Cầu giấy, Hà Nội 
0 0

Nguyễn Thị kim Oanh 013240057 14/11/2009 Hà nội
Số 14 - ngách 28, ngõ 260, Cầu Giấy, Quan Hoa, 

Cầu giấy, Hà Nội 
0 0 Vợ 

Nguyễn Anh Quyền 013220536 3/5/2013 Hà nội
Số 14 - ngách 28, ngõ 260, Cầu Giấy, Quan Hoa, 

Cầu giấy, Hà Nội 
0 0 Con

Nguyễn Tiến Quyết 025095000061 22/3/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

Số 14 - ngách 28, ngõ 260, Cầu Giấy, Quan Hoa, 

Cầu giấy, Hà Nội 
0 0 Con

2 Phùng Quang Hiệp Ủy viên HĐQT 26077000029 23/9/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

20E2, CT4, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 0 0

Thôi ủy 

viên HĐQT 

ngày 

26/4/2019

Phùng Quang Hòa 20E2, CT4, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội Con

Phùng Trần Ý Nhi 20E2, CT4, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội Con

Phùng Quang Luyện 135397641 14/09/2006 Vĩnh Phúc Xã Hợp Thịnh, H.Tam Dương, Vĩnh Phúc 0 0 Bố 

Nguyễn Thị Hữu 135370938 12/02/2004 Vĩnh Phúc Xã Hợp Thịnh, H.Tam Dương, Vĩnh Phúc 0 0 Mẹ

Phùng Quang Tuyến 135270973 18/06/2003 Vĩnh Phúc Xã Hợp Thịnh, H.Tam Dương, Vĩnh Phúc 0 0 Anh

Phùng Thị Nhung 135378868
21/09/2004

Vĩnh Phúc Xã Hợp Thịnh, H.Tam Dương, Vĩnh Phúc 0 0 Chị

Phùng Quang Tuấn 135082164 20/05/1999 Vĩnh Phúc
501-B3C KĐT Nam Trung Yên, Cầu Giấy, 

Hà Nội
0 0 Em

PHỤ LỤC 02- GIAO DICH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (tính đến hết ngày 25/6/2019)
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3 Đặng Tấn Thành 
Ủy viên HĐQT

Tổng Giám đốc 
330060424 16/01/2019 Vĩnh Long 78 Vĩnh Phú, Tân Ngãi, Vĩnh Long 61.935 0,129

Lý Thị Nô 330060434 5/10/2005 Vĩnh Long 79 Vĩnh Phú, Tân Ngãi, Vĩnh Long 0 0 Mẹ

Lê Thị Nhung 3316727719 22/9/2014 Vĩnh Long 26 Võ Thị Sáu, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long
0 0 Vợ

Đặng Ngọc Dung 331646882 11/7/2018 Vĩnh Long
27 Võ Thị Sáu, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long
0 0 Con

Đặng Tiến Phát 331665908 12/8/2015 Vĩnh Long
28 Võ Thị Sáu, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long
0 0 Con

Đoàn Tấn Sang 331128843 20/5/2006 Vĩnh Long 79 Vĩnh Phú, Tân Ngãi, Vĩnh Long 1,142 0,002 Em

Đoàn Tấn Trọng 3313479911 24/12/10 Vĩnh Long 79 Vĩnh Phú, Tân Ngãi, Vĩnh Long 0 0 Em

4 Trần Hữu Cuông 

Ủy viên HĐQT,

Phó Tổng Giám 

đốc 

020808396 30/05/2011 Tp.HCM
436B/71A/2 đường 3/2 , P.12, Q.10, 

Tp.HCM
19.057 0,040

Nguyễn Ngọc Thà 023148721 11/12/2007
CA Quận 10, 

TpHCM 

436B/71A/2 đường 3/2 , P.12, Q.10, 

Tp.HCM
12,705 0,027

Vợ

Trần Nguyễn Thiên Phúc
436B/71A/2 đường 3/2 , P.12, Q.10, 

Tp.HCM
0 0

Con

Trần Nguyễn Huy Đức
436B/71A/2 đường 3/2 , P.12, Q.10, 

Tp.HCM
0 0

Con

Trần Hữu Nhuận 020803372 31/5/2005
CA Quận 12, 

TpHCM 

340 A1 Nguyễ Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ 

Tây, Quận 12, tp.HCM 
0 0

Anh
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Trần Thị Giang 079156004046 19/12/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

80 Nguyễn Thị Thu Minh , P.2, Q.TB, 

Tp.HCM
0 0

Chị

Trần Thị Hà 079158004442

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

80 Nguyễn Thị Thu Minh , P.2, Q.TB, 

Tp.HCM
0 0

Chị

Trần Hữu Vượng 020808383 3/7/2015
CA Quận 4, 

TpHCM 
209/1A Tôn Tất Thuyết, Quận 4, Tp.HCM 0 0

Em

Trần Hữu Toàn 021702968 27/2/2014
CA Quận 12, 

TpHCM 

80 Nguyễn Thị Thu Minh , P.2, Q.TB, 

Tp.HCM
0 0

Em

Trần Hữu Thanh 022505748 14/7/2009
CA Quận 12, 

TpHCM 

80 Nguyễn Thị Thu Minh , P.2, Q.TB, 

Tp.HCM
0 0

Em

5 Lê Việt Hưng Ủy viên HĐQT 024485262 25/01/2006 Tp.HCM
51/9C Phạm Văn Chiêu, P.14, Gò Vấp, 

Tp.HCM
774 0,002

Ninh Thị Thùy Trang 022253438 21/12/2006 Tp.HCM
51/9C Phạm Văn Chiêu, P.14, Gò Vấp, 

Tp.HCM
0 0 Vợ

Lê Ngọc Hân
51/9C Phạm Văn Chiêu, P.14, Gò Vấp, 

Tp.HCM Con

Lê Bảo Trân
51/9C Phạm Văn Chiêu, P.14, Gò Vấp, 

Tp.HCM Con

Hàng Thị Xuân 260017002 07/01/2014  Bình Thuận 411 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết 0 0 Mẹ

Lê Việt Cường 271844164 06/11/2003  Đồng Nai 105A Hưng Đạo Vương, Biên Hòa 0 0 Anh

Lê Thị Thu Dung 260456704 24/04/2007 Bình Thuận 7 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết 0 0 Chị

Lê Thị Mỹ Hạnh 260572352 10/01/2012 Bình Thuận 26 Phạm Ngọc Thạch, Phan Thiết 0 0 Em

6 Trần Phi Hùng Ủy viên HĐQT 271521489 15/06/2013 Đồng Nai 60C Giang Văn Minh, P.An Phú, Q.2, Tp.HCM 324.500 0,677
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Trần Hồng Giang 271622920 05/12/2012 Đồng Nai 22Đ khu phố 6, Trung Dũng ,ĐN Bố 

Nguyễn Thị Tân 270378378 17/06/2007 Đồng Nai 22Đ khu phố 6, Trung Dũng ,ĐN Mệ

Trần Nguyễn Ngọc Linh 272179200 16/08/2007 Đồng Nai 22Đ khu phố 6, Trung Dũng ,ĐN Em

7 Nguyễn Khả Yêm
Phó Tổng Giám 

đốc 
23868427 19/12/2000 Tp.HCM

17 đường số 2 KDC Nam Long, Q. Bình 

Tân, Tp.HCM
16.897 0,035

Lê Thùy Trang 22722757 17/05/2011 Tp.HCM
18 đường số 2 KDC Nam Long, Q. Bình 

Tân, Tp.HCM
634 0,001 Vợ

Nguyễn Đức Thắng 79200000855 26/1/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

19 đường số 2 KDC Nam Long, Q. Bình 

Tân, Tp.HCM
0 0 Con

Nguyễn Đức Long 79097011281 11/4/2019

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

20 đường số 2 KDC Nam Long, Q. Bình 

Tân, Tp.HCM
0 0 Con

Nguyễn Tấn Đạt 034053003455 30/8/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

12 Lê Ngô Cát , P.7, Q.3, Tp.HCM 85,699 0,1789 Anh

Nguyễn Thị Lộc 22324120 6/6/2005 Tp.HCM
15 đường số 02, KDC Nam Long, Q. Bình 

Tân, Tp.HCM
5 0 Chi

8 Phạm Đức Hoài Trưởng BKS 05106300092 10/04/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Lê Cơ,KP3, P. An Lạc, Q. Bình Tân, HCM 3 0

Phạm Thị Hải 079168002829 23/09/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Lê Cơ,KP3, P. An Lạc, Q. Bình Tân, HCM 0 0

Vợ

Phạm Đức Huy 025436587 24/02/2011 Tp.HCM Lê Cơ,KP3, P. An Lạc, Q. Bình Tân, HCM Con
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Phạm Phú Gia Hân Lê Cơ,KP3, P. An Lạc, Q. Bình Tân, HCM Con

9 Nguyễn Thị Thùy Dương Ủy viên BKS

013499038 19/01/2012 Hà Nội

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà 

Nội
0 0

Nguyễn Đắc Trường
012251682 06/9/2008

Hà Nội Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà 

Nội
0 0

Chồng

Nguyễn Đắc Lương
Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà 

Nội Con

Nguyễn Đắc Minh Quang
Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà 

Nội Con

Nguyễn Văn Việt
171882411 30/5/1997 Thanh Hóa Phố Phúc Ninh, P.Phúc Thành, Ninh Bình 0 0

Bố

Bùi Thị Tám 173356154 31/3/2010 Thanh Hóa Phố Phúc Ninh, P.Phúc Thành, Ninh Bình 0 0 Mẹ

Nguyễn Văn Trường 172048300 04/02/2008 Thanh Hóa Phố Phúc Ninh, P.Phúc Thành, Ninh Bình 0 0 Em

10 Vũ Trịnh Diễm Hồng Ủy viên BKS
025469574 04/05/2011

Tp.HCM
212 Chung cư An Hòa, P. Tân Thuận Đông, 

Tp.HCM
7 0

Võ Anh Tuấn
079075000945 18/03/2016

Tp.HCM
212 Chung cư An Hòa, P. Tân Thuận Đông, 

Tp.HCM
5 0

Chồng

Võ Hồng Anh Thư
212 Chung cư An Hòa, P. Tân Thuận Đông, 

Tp.HCM Con

Võ Hồng Minh Thư
212 Chung cư An Hòa, P. Tân Thuận Đông, 

Tp.HCM Con

Vũ Thị Huyên Nga
171200279 17/02/2004 Đồng Nai

Ấp 1B, Phước Thái , Long Thành,

Đồng Nai
0 0 Chị

Vũ Thanh Ngọc
272850723 29/9/2011 Đồng Nai

Ấp 1B, Phước Thái , Long Thành,

Đồng Nai
634 0,001 Em

Vũ Thị Nguyệt
272770917 23/7/2015 Đồng Nai

Ấp 1B, Phước Thái , Long Thành,

Đồng Nai
0 0 Em
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Vũ Thị Linh
272705600 15/9/2014 Đồng Nai

Ấp 1B, Phước Thái , Long Thành,

Đồng Nai
Em

11 Đỗ Văn Tuấn Kế toán trưởng 025591737 24/07/12 Tp.HCM 212 lô CC Tôn Thất Thuyết, P.4, Q.4, HCM 5 0

Nguyễn Thị Bích 025591739 24/07/2012 Tp.HCM 213 lô CC Tôn Thất Thuyết, P.4, Q.4, HCM 0 0 Vợ

Đỗ Hà Phương 214 lô CC Tôn Thất Thuyết, P.4, Q.4, HCM 0 0 Con

Đỗ Anh Kiệt 215 lô CC Tôn Thất Thuyết, P.4, Q.4, HCM 0 0 Con

Đỗ Phong Chức 168255127 21/04/2005 Hà Nam Hà Nôi 0 0 Bố 

Vũ Thị Thịnh 168295497 29/08/2006 Hà Nam Hà Nội 0 0 Mẹ

Đỗ Thị Lương 0 0 Chị

Đỗ Thị Thúy 0 0 Em

12 Nguyễn Đình Thiện CBTT 191243337 12/12/2012
Thừa Thiên 

Huế
5 lô D, KP3, P. An Lạc, Q. Bình Tân, HCM 0 0

Thôi CBTT 

từ ngày 

13/3/2019

Hồ Thị Quỳnh Như 024596343 04/07/2006 Tp.HCM 6 lô D, KP3, P. An Lạc, Q. Bình Tân, HCM 4,400 0,009 Vợ

Nguyễn Đình Khương Duy 7 lô D, KP3, P. An Lạc, Q. Bình Tân, HCM Con

Nguyễn Đình Khương Ninh 8 lô D, KP3, P. An Lạc, Q. Bình Tân, HCM Con

13 Trịnh Quốc Hùng CBTT 280900105 7/6/2018 Bình Dương
279 Lê Hồng Phong, Phù Hòa, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương
3.049 0,006

Dương Thu Hiền 281045599 3/3/2009 Bình Dương
279 Lê Hồng Phong, Phù Hòa, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương
0 0 Vợ

Trịnh Dương Quốc Hiếu 281321674 19/1/2019 Bình Dương
279 Lê Hồng Phong, Phù Hòa, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương
Con
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Trịnh Dương  Hiếu Thảo C0188809 3/3/2009
Cục quản lý 

xuất nhập cảnh

279 Lê Hồng Phong, Phù Hòa, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương
Con

Trịnh Quốc Việt 281077401 26/22010 Bình Dương
279 Lê Hồng Phong, Phù Hòa, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương
0 0 Bố 

Ân Thị Thanh 281077460 1/3/2010 Bình Dương
279 Lê Hồng Phong, Phù Hòa, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương
0 0 Mẹ

Trịnh Hồng Hải 280885911 23/3/2018 Bình Dương
598 đường phú lợi, khu 9, Phù Hòa Thủ 

Dầu Một, Bình Dương
0 0 Chị

Trịnh Quốc Huy 038077007734 8/10/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

14/6 Khu phố 3, Phường Tân Kiểng, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh 
0 0 Em
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